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VIỆN NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 
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           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-NCBHĐ 

 
Hà Nội, ngày     tháng  01 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức  

năm 2020 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo 

 

  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ Hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TCBHĐVN ngày 07/9/2020 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển 

dụng viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo; 

Căn cứ công văn số 40/TCBHĐVN-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên 

chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-NCBHĐ ngày 15/01/2021 của Viện trưởng 

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển, kết quả 

trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo. 

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trân trọng thông báo kết quả trúng tuyển 

đến các thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu 

biển và hải đảo như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển. 

( Theo danh sách theo Phụ lục đính kèm) 

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

Để thực hiện việc ký hợp đồng làm việc, đề nghị các cá nhân trúng tuyển 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau: 

- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 



+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu 

ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: chậm nhất trước ngày 15/02/2021. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, số 67 

Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.  

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 0243.259.5437 

Trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:  
- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (để b/c); 

- Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi (để b/c);  

- PTCT Vũ Trường Sơn (để b/c); 

- PTCT Trương Đức Trí (để b/c); 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 

- Các cá nhân có tên tại danh sách;   

- Lưu: VT, VP. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Tuấn 
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DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

( Kèm theo Thông báo số         /TB-NCBHĐ ngày  15 tháng 01 năm 2021 của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo) 

 

Stt Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Trình độ đào 

tạo 

Chức danh 

nghề nghiệp 

được tuyển 

dụng 

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

1 Nguyễn Quang Hưng Nam 18/10/1995 Hà Nội 
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh 
Chuyên viên 

Hành chính tổng 

hợp (bộ phận hành 

chính) 

Văn phòng 

2 Đào Thị Hồng Phương Nữ 28/9/1993 Hải Dương 
Ths Luật dân sự 

và tố tụng; 
Chuyên viên 

Hành chính tổng 

hợp (bộ phận kế 

hoạch) 

Văn phòng 

3 Vũ Minh Phương Nữ 01/9/1987 Hải Phòng 
Ths Quản lý kinh 

tế; Cử nhân kinh 

tế 

Kế toán viên Kế toán Văn phòng 

4 Vương Thị Lệ Quyên Nữ 18/8/1985 Yên Bái Cử nhân Kế toán Kế toán viên Kế toán Văn phòng 

5 Lê Ngọc Quỳnh Nữ 19/6/1995 Phú Thọ Cử nhân Luật Chuyên viên Tổ chức cán bộ Văn phòng 

6 Triệu Quốc Việt Nam 04/3/1993 Hà Nội 
Ths Thương mại 

quốc tế 

Nghiên cứu 

viên 

Quản lý khoa học 

công nghệ 
Văn phòng 



Stt Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Trình độ đào 

tạo 

Chức danh 

nghề nghiệp 

được tuyển 

dụng 

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

7 Nguyễn Thục Anh Nữ 01/9/1990 Ninh Bình Ths Luật quốc tế 
Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu quy 

hoạch khai thác, sử 

dụng biển, hải đảo 

Phòng Nghiên 

cứu quy hoạch và 

quản lý tổng hợp 

biển, hải đảo 

8 Hoàng Trưởng Nam 21/5/1983 Hà Nội 
Ths Xây dựng 

công trình biển 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu quy 

hoạch khai thác, sử 

dụng biển, hải đảo 

Phòng Nghiên 

cứu quy hoạch và 

quản lý tổng hợp 

biển, hải đảo 

9 Vũ Hồng Hà Nam 02/12/1984 Phú Thọ 

Ths Quản lý Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu quản 

lý tổng hợp biển, 

hải đảo 

Phòng Nghiên 

cứu quy hoạch và 

quản lý tổng hợp 

biển, hải đảo 

10 Trần Thị Liên Nữ 20/8/1988 Hưng Yên Ths Địa lý 
Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu quản 

lý tổng hợp biển, 

hải đảo 

Phòng Nghiên 

cứu quy hoạch và 

quản lý tổng hợp 

biển, hải đảo 

11 Vũ Thị Hiền Nữ 02/11/1986 Ninh Bình 
Ths Khoa học 

môi trường 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu khoa 

học biển 

Phòng Khoa học 

biển và biến đổi khí 

hậu 

12 Nguyễn Thị Khang Nữ 20/9/1994 Nghệ An 
Ths Hải dương 

học 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu khoa 

học biển 

Phòng Khoa học 

biển và biến đổi 

khí hậu 

13 Nguyễn Cao Văn Nam 08/12/1993 Nam Định 
Ths Biến đổi khí 

hậu 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu khoa 

học biển 

Phòng Khoa học 

biển và biến đổi 

khí hậu 



Stt Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Trình độ đào 

tạo 

Chức danh 

nghề nghiệp 

được tuyển 

dụng 

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

14 Nguyễn Kiên Nam 28/9/1989 Hà Nội 

Ths Chính sách 

và quản lý môi 

trường 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu môi 

trường biển 

Phòng Nghiên 

cứu môi trường, 

sinh thái và tài 

nguyên biển 

15 Nguyễn Hữu Tùng Nam 05/8/1993 Thanh Hóa 
Ths Khoa học 

môi trường 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu môi 

trường biển 

Phòng Nghiên 

cứu môi trường, 

sinh thái và tài 

nguyên biển 

16 Nguyễn Thanh Bình Nam 25/9/1987 Sơn La TS Sinh thái học 
Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu sinh 

thái biển 

Phòng Nghiên 

cứu môi trường, 

sinh thái và tài 

nguyên biển 

17 Mai Kiên Định Nam 31/5/1979 Nam Định Ths Sinh học 
Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu sinh 

thái biển 

Phòng Nghiên 

cứu môi trường, 

sinh thái và tài 

nguyên biển 

18 Nguyễn Thị Thúy Nữ 10/10/1984 Hà Nội 

Ths Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên và môi 

trường 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu tài 

nguyên biển 

Phòng Nghiên 

cứu môi trường, 

sinh thái và tài 

nguyên biển 

19 Nguyễn Xuân Lâm Nam 17/4/1977 Hà Nội 
Cử nhân Luật 

Kinh tế 
Chuyên viên 

Hành chính tổng 

hợp (bộ phận hành 

chính) 

Phân viện Nghiên 

cứu biển và hải 

đảo miền Trung 

20 Đỗ Quỳnh Nga Nữ 20/9/1995 Hà Giang 
Cử nhân Khoa 

học môi trường 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu môi 

trường biển 

Phân viện Nghiên 

cứu biển và hải 

đảo miền Trung 

21 Phạm Trung Chiến Nam 30/6/1990 Nghệ An 
Ths Quản lý xây 

dựng; 

Nghiên cứu 

viên 

Nghiên cứu quản 

lý tổng hợp biển, 

hải đảo 

Phân viện Nghiên 

cứu biển và hải 

đảo miền Trung 



Stt Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Trình độ đào 

tạo 

Chức danh 

nghề nghiệp 

được tuyển 

dụng 

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển 

22 Đặng Nguyệt Anh Nữ 27/12/1994 Hà Nội 
Ths Khoa học 

môi trường 

Nghiên cứu 

viên 

Tư vấn, dịch vụ và 

phát triển công 

nghệ biển 

Trung tâm Tư vấn, 

dịch vụ và phát 

triển công nghệ 

biển 

23 Nguyễn Hải Anh Nữ 09/01/1985 Hà Nội 
Ths Xây dựng 

công trình biển 

Nghiên cứu 

viên 

Tư vấn, dịch vụ và 

phát triển công 

nghệ biển 

Trung tâm Tư vấn, 

dịch vụ và phát 

triển công nghệ 

biển 

24 Phạm Minh Dương Nam 04/6/1990 Nam Định 
Ths Khoa học 

môi trường 

Nghiên cứu 

viên 

Tư vấn, dịch vụ và 

phát triển công 

nghệ biển 

Trung tâm Tư vấn, 

dịch vụ và phát 

triển công nghệ 

biển 

25 Nguyễn Khắc Đoàn Nam 04/11/1984 Hà Nội 
Ths Xây dựng 

công trình biển 

Nghiên cứu 

viên 

Tư vấn, dịch vụ và 

phát triển công 

nghệ biển 

Trung tâm Tư vấn, 

dịch vụ và phát 

triển công nghệ 

biển 

26 Bùi Ngọc Quỳnh Nữ 29/12/1991 Lào Cai 
Ths Thủy văn 

học 

Nghiên cứu 

viên 

Tư vấn, dịch vụ và 

phát triển công 

nghệ biển 

Trung tâm Tư vấn, 

dịch vụ và phát 

triển công nghệ 

biển 
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